PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo công văn số 1356/KCB-QLCL ngày 21/11/2016 của 
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh)

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC BỆNH VIỆN 

	STT
	Tên bệnh viện
	Loại hình*
	Tuyến
	Hạng
	Số giường thực kê**
	Tuần kiểm tra dự kiến

	1
	Bệnh viện Ví dụ
	3
	Trung ương
	I
	629
	Tuần thứ nhất của tháng 12

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Cột loại hình bệnh viện điền số từ 1 đến 8 theo nội dung sau:

1. Bệnh viện công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
2. Bệnh viện công tự bảo đảm chi thường xuyên.

3. Bệnh viện công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

4. Bệnh viện công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

5. Bệnh viện tư nhân có chủ sở hữu trong nước
6. Bệnh viện tư nhân có chủ sở hữu nước ngoài

7. Bệnh viện tư nhân, liên doanh, liêt kết trong và ngoài nước

8. Loại hình khác, ghi rõ
** Số giường thực kê theo số liệu bệnh viện tự báo cáo.

Lưu ý: 

Các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành gửi bản kế hoạch trên đã điền đầy đủ (định dạng word) về hộp thư điện tử chatluongbenhvien@gmail.com ngay trước khi tiến hành kiểm tra, đánh giá bệnh viện đầu tiên (nhưng không quá ngày 10/12/2016).

Sau ngày 10/12/2016, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp các bản kế hoạch của toàn bộ các cơ quan quản lý. Các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành không nộp bản kế hoạch đầy đủ được xem xét như không triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học trực tiếp gửi thông tin về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Tuần kiểm tra dự kiến là tuần bệnh viện tự tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ.
PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo công văn số 1356/KCB-QLCL ngày 21/11/2016 của 
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh)

DANH SÁCH BỆNH VIỆN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ PHIẾU ĐỂ 

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ

	STT
	Tên bệnh viện (ghi rõ ràng, đầy đủ là bệnh viện, viện hoặc trung tâm y tế)
	Mã bệnh viện theo giấy phép hoạt động
	Mã bệnh viện do BHXHVN cấp
	Mã khác do cơ quan quản lý quy định (Bộ, Sở Y tế, Y tế ngành)

	1
	Bệnh viện Ví dụ
	248/BYT-GPHĐ
	26010
	104.2.01


Lưu ý:

Sau khi Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành tổng hợp và gửi danh sách bệnh viện trực thuộc về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (ngay sau khi nhận được công văn) theo đường thư điện tử (chatluongbenhvien@gmail.com), mỗi bệnh viện sẽ được cấp một mã số là mã phiếu khảo sát (không bao gồm chữ cái, cấp ngay sau 01 ngày Sở gửi phụ lục 2) để truy cập phần mềm khảo sát hài lòng người bệnh trực tuyến.

Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành chỉ tổng hợp danh sách bệnh viện, viện, trung tâm y tế… có giường điều trị nội trú thuộc loại hình bệnh viện theo đúng đối tượng trong công văn hướng dẫn (không đưa vào danh sách các phòng khám, kể cả phòng khám có giường lưu).

Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học trực tiếp gửi thông tin theo phụ lục 2 về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh bằng đường thư điện tử (chatluongbenhvien@gmail.com).
